
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Bữa Sáng

( 7:30)
Bún Mọc Riêu Cua Cháo Tim Hạt Sen Miến Gà Xôi Đỗ Xanh Gà Nướng Hủ Tiếu Thịt Băm Trứng Cút

Phụ Sáng

( 9:30 )
Yakult Probi Yakult Sữa Chua VNM Yakult

Cơm Trắng Cơm Trắng Cơm Trắng Cơm Trắng

Cải Ngọt Xào Khoai Tây Xào Cải Thảo Xào Nấm Bí Đỏ Xào Tỏi

Thịt Băm Sốt Cà Chua Thịt Kho Trứng Bò Hầm Củ Quả Cá Hồi Sốt Teri

Canh Cá Nấu Chua Cánh Gà Nướng Canh Cua Mùng Tơi Mướp Canh Trứng Nấm Canh Cải Xanh

Món Thêm Cháo Theo Ngày Khoai Tây Chiên Cháo  Theo Ngày Cháo Theo Ngày Cháo Theo Ngày 

Panda & 

Dumbo 
Chả Cá Sốt Cà Canh Bí Đỏ Thịt Băm Mực Xào Thập Cẩm Đậu Mơ Chiên  Sốt Nấm Trứng Thịt Đảo Bông

Panda & 

Dumbo 
Sữa VNM ADM Sữa VNM ADM Sữa VNM ADM Sữa VNM ADM Sữa VNM ADM

Donal & 

Bambi
Sữa Friso Sữa Friso Sữa Friso Sữa Friso Sữa Friso

Mầm Non Dưa Vàng Chuối Tiêu Dưa Vàng Cam Vàng Thanh Long

Bữa Trưa

(10:30)

Mầm Non

Bữa Chính 

Chiều

( 14:30)

Cơm Rang Thập Cẩm Bánh Cup Cake Gà Lắc Pho Mai Súp Cua Măng Tây Bánh Bao Nhân Thịt

Bữa Phụ Chiều

( 15:30)

Mỳ Ý Sốt Bò Bắm

Mầm Non

THỰC ĐƠN MẦM NON

MENU OF KINDERGARTEN 

 Áp Dụng Từ ( Ngày 5 Tháng 10 - Ngày 9 Tháng 10 Năm 2026  )

Time



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Bữa sáng Bún Mọc Riêu Cua Bánh MỲ Kẹp Trứng, Pate Miến Gà Xôi Đỗ Xanh Gà Nướng Hủ Tiếu Thịt Băm Trứng Cút

Phụ sáng  Yakult Probi Yakult Sữa Chua VNM Yakult

Cơm Trắng Cơm Trắng Cơm Trắng Cơm Trắng

Cải Ngọt Xào Khoai Tây Xào Cải Thảo Xào Nấm Bí Đỏ Xào Tỏi

Thịt Sốt Cà Chua Cánh Gà Nướng Thịt Kho Trứng Bò Hầm Củ Quả Cá Hồi Sốt Teri

Canh Cá Nấu Chua Khoai Tây Chiên Canh Cua Mùng Tơi Mướp Canh Trứng Nấm Canh Cải Xanh

Chả Cá Sốt Ngũ Liễu Canh Bí Đỏ Mực Xào Thập Cẩm Đậu Mơ Chiên  Sốt Nấm Trứng Thịt Đảo Bông

Dưa Vàng Chuối Tiêu Dưa Vàng Cam Vàng Thanh Long

Bữa Chiều 

Chính
Cơm Rang Thập Cẩm Bánh Cupcake Gà Lắc Pho Mai Súp Cua Măng Tây Bánh Bao Nhân Thịt

Bữa Chiều Phụ Sữa VNM ÍT Đường Sữa VNM ÍT Đường Sữa VNM ÍT Đường Sữa Tươi ADM Ít Đường Sữa VNM Ít Đường 

THỰC ĐƠN CHO TIỂU HỌC 

MENU FOR PRIMARY SCHOOL

 Áp Dụng Từ ( Ngày 5 Tháng 10 - Ngày 9 Tháng 10 Năm 2026  )

Time

Tiểu Học
Bữa Trưa 

Mỳ Ý Sốt Bò Băm


